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★ PHẦN I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC

1. Sơ đồ mạch chương

Chương I xây dựng ngôn ngữ của toàn bộ môn Toán THPT: trước hết là ngôn ngữ lôgic (mệnh đề), sau
đó là ngôn ngữ tập hợp, rồi các phép toán để thao tác trên tập hợp.

BÀI 1
Mệnh đề

lôgic: P , ⇒, ⇔, ∀, ∃

BÀI 2
Tập hợp

∈, ⊂, =, ∅,

khoảng/đoạn

BÀI 3
Phép toán

∩, ∪, \, CRA,

số phần tử

Mũi tên đọc là “là nền cho”: học lôgic mới định nghĩa được tập hợp bằng tính chất đặc trưng; có tập hợp mới

nói tới phép toán trên chúng.

2. Bảng tóm tắt ba bài

Bài Kiến thức cốt lõi & ký hiệu Ví dụ mẫu siêu ngắn

B1. Mệnh
đề

Mệnh đề = khẳng định đúng/sai. Phủ định P (đúng sai
trái ngược). Kéo theo P ⇒ Q (chỉ sai khi P đúng, Q
sai): P đủ, Q cần. Tương đương P ⇔ Q (cần và đủ).
Lượng từ ∀, ∃; ∀x, P (x) = ∃x, P (x).

‘‘∀x ∈ R, x2 ≥ 0 ” là
“∃x ∈ R, x2 < 0” (sai).

B2. Tập
hợp

∈ / /∈; ba cách xác định (liệt kê, tính chất đặc trưng,
biểu đồ Ven). Tập rỗng ∅. Tập con ⊂ (n phần tử → 2n

tập con). A = B ⇔ A ⊂ B và B ⊂ A. Tập số
N∗ ⊂ N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R; khoảng (a; b), đoạn [a; b], nửa
khoảng.

{x ∈ Z | x2 = 9} =
{−3; 3}; {1; 2} có 22 = 4
tập con.

B3. Phép
toán

Giao A ∩B, hợp A ∪B, hiệu A \B, phần bù CAB

(khi B ⊂ A), CRA. De Morgan:
CE(A ∪B) = CEA ∩ CEB. Số phần tử:
n(A ∪B) = n(A) + n(B)− n(A ∩B).

(−1; 3) ∩ (0; 5] = (0; 3);
n(A ∪B) = 25 + 23− 14 =
34.

Ba phép toán cơ bản trên hai tập A,B (miền tô cam):

A B A B A B

A ∩B (phần chung) A ∪B (gộp cả hai) A \B (chỉ thuộc A)

3. Những sai lầm kinh điển toàn chương

☞ Chú ý. Mệnh đề — Tập hợp:
(i) Phủ định “∀” phải đồng thời đổi ∀ → ∃ và phủ định vị từ (> thành ≤, = thành ̸=). Chỉ đổi dấu

mà quên đổi lượng từ — hoặc đổi > thành < (bỏ mất dấu “=”) — đều sai.
(ii) Trong P ⇒ Q: P là điều kiện đủ, Q là điều kiện cần. Đừng lẫn chiều; mệnh đề đảo Q ⇒ P

có thể sai dù P ⇒ Q đúng.
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(iii) Phân biệt ∈ (phần tử) với ⊂ (tập con): viết 2 ∈ A, {2} ⊂ A.
(iv) ∅ ̸= {0} và ∅ ̸= {∅}: ∅ không có phần tử nào, còn {0}, {∅} đều có một phần tử.

☞ Chú ý. Phép toán trên tập hợp:
(i) Giao/hợp/hiệu trên khoảng – đoạn phải vẽ trục số; giữ đúng đầu mút đóng [ ] hay mở ( ).
(ii) Kí hiệu phần bù CAB chỉ dùng khi B ⊂ A.
(iii) De Morgan đổi ∪ ↔ ∩: CE(A ∪ B) = CEA ∩ CEB.
(iv) Công thức số phần tử: đừng quên trừ phần giao — n(A∪B) = n(A)+n(B)−n(A∩B); với

ba tập nhớ “+n(A ∩ B ∩ C)”.
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★ PHẦN II. BÀI TOÁN TỔNG HỢP

Ví dụ 1. Cho A = {x ∈ R | x2 − 3x + 2 ≤ 0} và B = {x ∈ R | |x − 1| < 2}. Viết A,B dưới dạng
đoạn/khoảng rồi tìm A ∩ B, A ∪ B, A \B, B \ A.

Lời giải. Giải từng bất phương trình (mệnh đề chứa biến): x2 − 3x + 2 ≤ 0 ⇔ 1 ≤ x ≤ 2 nên
A = [1; 2]; |x− 1| < 2 ⇔ −1 < x < 3 nên B = (−1; 3).

Vì A = [1; 2] ⊂ B = (−1; 3) nên trên trục số:

A ∩ B = [1; 2] = A, A ∪ B = (−1; 3) = B, A \B = ∅, B \ A = (−1; 1) ∪ (2; 3).

Bài này ôn lại: B1 (mệnh đề chứa biến), B2 (khoảng/đoạn), B3 (phép toán).

Ví dụ 2. Cho hai đoạn A = [m;m+ 1] và B = [0; 3]. Xét mệnh đề P : ‘‘∀x, x ∈ A ⇒ x ∈ B”. Tìm
tất cả giá trị của m để P là mệnh đề đúng.

Lời giải. Mệnh đề P đúng ⇔ mọi phần tử của A đều thuộc B, tức A ⊂ B. Đoạn A luôn khác rỗng (vì
m < m+ 1). Biểu diễn lên trục số:

A ⊂ B ⇔
�

m ≥ 0

m+ 1 ≤ 3
⇔ 0 ≤ m ≤ 2.

Vậy P đúng khi và chỉ khi 0 ≤ m ≤ 2. Bài này ôn lại: B1 (lượng từ, kéo theo), B2 (tập con), B3 (đoạn).

Ví dụ 3. Trong một trường học, hai mệnh đề sau đều đúng: “Có một số học sinh không có hạnh kiểm
tốt” và “Mọi đoàn viên đều có hạnh kiểm tốt”. Hãy dùng quan hệ tập hợp để chỉ ra một kết luận chắc
chắn đúng.

Lời giải. Gọi T là tập học sinh có hạnh kiểm tốt, D là tập đoàn viên. Mệnh đề thứ hai cho D ⊂ T .
Mệnh đề thứ nhất cho biết tồn tại học sinh không thuộc T ; học sinh đó cũng không thuộc D (vì D ⊂ T ).
Vậy: “Có một số học sinh không phải là đoàn viên” là kết luận chắc chắn đúng. Bài này ôn lại: B1

(lượng từ, suy luận), B2 (tập con).

Ví dụ 4. Lớp 10A có 45 học sinh; 15 bạn được xếp học lực Giỏi, 20 bạn được xếp hạnh kiểm Tốt, trong
đó 10 bạn đạt cả hai. Hỏi: a) bao nhiêu bạn được học lực Giỏi hoặc hạnh kiểm Tốt? b) bao nhiêu bạn
chưa Giỏi và chưa Tốt?

Lời giải. Gọi G là tập bạn học lực Giỏi, T là tập bạn hạnh kiểm Tốt: n(G) = 15, n(T ) = 20,
n(G ∩ T ) = 10.

a) “Giỏi hoặc Tốt” là G ∪ T : n(G ∪ T ) = 15 + 20− 10 = 25 (bạn).

b) “Chưa Giỏi và chưa Tốt” là phần bù của G ∪ T : 45 − 25 = 20 (bạn). Bài này ôn lại: B1 (liên từ
“hoặc”/“và”), B3 (số phần tử, phần bù).

Ví dụ 5. Xét mệnh đề M : ‘‘∀x ∈ [−2; 3], x2 < 9”. Cho biết M đúng hay sai, nêu mệnh đề phủ định
M và kiểm chứng.

Lời giải. M sai: chọn x = 3 ∈ [−2; 3] thì x2 = 9, không nhỏ hơn 9 (đây là một phản ví dụ). Phủ định:

M : ‘‘∃x ∈ [−2; 3], x2 ≥ 9”.

M đúng (chính x = 3 thoả). Lưu ý phủ định của “<” là “≥”, không phải “>”. Bài này ôn lại: B1 (lượng

từ, phủ định), B2 (đoạn).
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Ví dụ 6. Cho E = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}, A = {x ∈ E | x là ước của 10}, B = {x ∈ E | x là số
nguyên tố}. Liệt kê A,B; tìm A∩B, A∪B; kiểm chứng De Morgan cho CE(A∪B) và tính n(A∪B)
bằng công thức.

Lời giải. Liệt kê: A = {1; 2; 5; 10}, B = {2; 3; 5; 7}. Khi đó

A ∩ B = {2; 5}, A ∪ B = {1; 2; 3; 5; 7; 10}.

Phần bù trong E: CE(A ∪ B) = {4; 6; 8; 9}. Mặt khác

CEA = {3; 4; 6; 7; 8; 9}, CEB = {1; 4; 6; 8; 9; 10} ⇒ CEA ∩ CEB = {4; 6; 8; 9},

trùng với CE(A ∪ B), đúng quy tắc De Morgan.

Số phần tử: n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B) = 4 + 4 − 2 = 6, khớp với việc đếm trực tiếp
A ∪ B. Bài này ôn lại: B2 (liệt kê), B3 (phép toán, De Morgan, số phần tử).
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★ PHẦN III. PHÂN DẠNG TỔNG ÔN

■ CỤM 1. Mệnh đề & mệnh đề chứa lượng từ (ôn B1)

Phương pháp. Nhận diện mệnh đề (khẳng định có tính đúng/sai). Xét đúng/sai: “∀” sai chỉ cần
một phản ví dụ, “∃” đúng chỉ cần một ví dụ. Phủ định lượng từ: đổi ∀ ↔ ∃ đồng thời phủ định vị
từ. Mệnh đề đảo là Q ⇒ P .

Bài 1.1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng?

A) Nếu a ≥ b thì a2 ≥ b2.
B) Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
C) Nếu em chăm chỉ thì em thành công.
D) Nếu một tam giác có một góc bằng 60◦ thì tam giác đó đều.

Bài 1.2. Phủ định của mệnh đề “Có ít nhất một số vô tỉ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là

A) Mọi số vô tỉ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
B) Có ít nhất một số vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
C) Mọi số vô tỉ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
D) Mọi số vô tỉ đều là số thập phân tuần hoàn.

Bài 1.3. Xét tính đúng, sai (có giải thích) của mỗi mệnh đề:

a) ∀x ∈ R, x2 − 4x+ 5 > 0. b) ∃n ∈ N, n2 + n+ 1 là số chẵn. c) ∀x ∈ R, |x| ≥ x.

■ CỤM 2. Tập hợp: liệt kê, tập con, tập bằng nhau, tập rỗng (ôn B2)

Phương pháp. Liệt kê: giải điều kiện, giữ nghiệm thuộc tập số đã cho. Tập n phần tử có 2n tập
con, trong đó Ck

n
tập con có đúng k phần tử. Tập {x | P (x)} rỗng khi P (x) vô nghiệm (bậc hai:

∆ < 0).

Bài 2.1. Liệt kê các phần tử của X = {x ∈ Z | (x2 − 1)(x2 − 4) = 0}.

Bài 2.2. Cho A = {x ∈ N | x là ước của 12}. a) A có bao nhiêu tập con? b) A có bao nhiêu tập con
gồm đúng 2 phần tử?

Bài 2.3. Tìm tất cả giá trị thực của m để mỗi tập sau là tập rỗng: a) A = {x ∈ R | x2 − 2x+m = 0};
b) B = {x ∈ R | x < m và x > 3}.

■ CỤM 3. Phép toán trên tập hữu hạn (ôn B3: giao, hợp, hiệu, phần bù, De Morgan)

Phương pháp. Với tập hữu hạn: A∩B lấy phần tử chung, A∪B gộp không lặp, A \B bỏ khỏi
A các phần tử có trong B. Phần bù CEA = E \ A. Kiểm De Morgan bằng cách tính hai vế rồi so
sánh.

Bài 3.1. Cho A = {1; 2; 3; 4; 6; 12}, B = {1; 2; 4; 8}. Tìm A ∩ B, A ∪ B, A \B, B \ A.

Bài 3.2. Cho E = {0; 1; 2; . . . ; 9}, A = {0; 2; 4; 6; 8}, B = {1; 2; 3; 4; 5}. Tìm CEA, CEB và kiểm
chứng CE(A ∩ B) = CEA ∪ CEB.

■ CỤM 4. Phép toán trên khoảng – đoạn & bài toán tham số (ôn B3, dạng trọng tâm)
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Phương pháp. Vẽ các tập lên cùng một trục số, giữ đúng đầu mút đóng/mở. Với tham số: dịch
điều kiện (A ⊂ B, A ∩ B = ∅, A ∩ B ̸= ∅…) thành bất phương trình theo tham số; luôn kiểm
tra điều kiện tập khác rỗng trước.

Bài 4.1. Cho A = (−2; 4], B = [1; 7). Tìm A ∩ B, A ∪ B, A \B, CRA.

Bài 4.2. Cho A = (−∞;m], B = [3;+∞). Tìm m để: a) A ∩B = ∅; b) A ∩ B ̸= ∅.

Bài 4.3. Cho A = [m;m+ 2], B = [−1; 3]. Tìm m để: a) A ⊂ B; b) A ∩ B = ∅.

■ CỤM 5. Bài toán về số phần tử (ôn B3, D4 + thực tế)

Phương pháp. Hai tập: n(A ∪ B) = n(A) + n(B)− n(A ∩ B). Ba tập: dùng biểu đồ Ven, đặt
số phần tử vào từng miền (bắt đầu từ tâm A ∩ B ∩ C), hoặc công thức bao hàm – loại trừ. Phân
biệt “ít nhất một”, “đúng hai”, “chỉ một”.

Bài 5.1. Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó 17 bạn giỏi Văn, 25 bạn giỏi Toán, 13 bạn không đạt học
sinh giỏi. Hỏi có bao nhiêu bạn giỏi cả Văn và Toán?

Bài 5.2. Một lớp 40 học sinh: 20 em thích Toán, 18 em thích Lí, 17 em thích Hoá; 9 em thích cả Toán
– Lí, 8 em thích cả Lí – Hoá, 7 em thích cả Toán – Hoá; 3 em thích cả ba môn. Hỏi: a) bao nhiêu em
thích ít nhất một môn? b) bao nhiêu em không thích môn nào?

Bài 5.3. Với số liệu ở Bài 5.2, hỏi có bao nhiêu em thích đúng một trong ba môn?
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★ PHẦN IV. NÂNG CAO / HỌC SINH GIỎI

Nâng cao 1. Khảo sát 100 người về việc đọc ba tờ báo A,B,C thu được: 28 người đọc báo A, 30 người
đọc báo B, 42 người đọc báo C; 8 người đọc cả A và B, 10 người đọc cả A và C, 5 người đọc cả B và
C; 3 người đọc cả ba báo. Hỏi: a) có bao nhiêu người đọc ít nhất một tờ báo? b) có bao nhiêu người
không đọc tờ nào? c) có bao nhiêu người chỉ đọc đúng một tờ báo?

Nâng cao 2. Cho A = [m;m+ 2] và B = (1; 3). Tìm m để A ⊂ CRB.

Nâng cao 3. Cho A = (m;m+ 1) và B = [0; 2]. Tìm m để A ∩ B ̸= ∅.

Nâng cao 4. Trên một tấm bìa có ghi bốn mệnh đề:

a) Trên tấm bìa này có đúng một mệnh đề sai.

b) Trên tấm bìa này có đúng hai mệnh đề sai.

c) Trên tấm bìa này có đúng ba mệnh đề sai.

d) Trên tấm bìa này có đúng bốn mệnh đề sai.

Hỏi trên tấm bìa có bao nhiêu mệnh đề sai?

Nâng cao 5. (HSG) Cho tập X có 2016 phần tử. Chọn ra 64 tập con X1, X2, . . . , X64 của X , mỗi tập
con chứa nhiều hơn 1008 phần tử. Chứng minh tồn tại một tập con S của X có không quá 6 phần tử
sao cho S ∩Xi ̸= ∅ với mọi i = 1, 2, . . . , 64.
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★ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I — SỐ 1
Thời gian: 45 phút — Thang điểm 10

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . .

Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Tỉ lệ điểm 40% (4,0đ) 30% (3,0đ) 20% (2,0đ) 10% (1,0đ)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (12 câu × 0,25đ = 3,0 điểm)

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề?

A) Trời hôm nay đẹp quá!
B) Bạn tên là gì?
C) 9 là số nguyên tố.
D) Hãy học bài đi!

Câu 2. Phủ định của mệnh đề “∀x ∈ R, x2 ≥ 0” là

A) ∃x ∈ R, x2 < 0.
B) ∀x ∈ R, x2 < 0.
C) ∃x ∈ R, x2 ≤ 0.
D) ∃x ∈ R, x2 > 0.

Câu 3. Cho A = {x ∈ N | x < 4}. Khi đó tập A là

A) {0; 1; 2; 3}.
B) {1; 2; 3}.
C) {0; 1; 2; 3; 4}.
D) {1; 2; 3; 4}.

Câu 4. Tập {x ∈ R | −1 ≤ x < 5} được viết là

A) [−1; 5).
B) (−1; 5].
C) [−1; 5].
D) (−1; 5).

Câu 5. Cho A = {1; 2; 3; 4}, B = {2; 4; 6}. Tập A ∩ B là

A) {2; 4}.
B) {1; 3}.
C) {2; 4; 6}.
D) {1; 2; 3; 4; 6}.

Câu 6. Cho A = [−1; 3], B = [2; 5]. Tập A ∪ B là

A) [−1; 5].
B) [2; 3].
C) [−1; 2].
D) [3; 5].

Câu 7. Cho A = (−2; 4), B = [1;+∞). Tập A \B là

A) (−2; 1).
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B) (−2; 1].
C) [1; 4).
D) (−2; 4).

Câu 8. Cho A = [2;+∞). Tập CRA là

A) (−∞; 2).
B) (−∞; 2].
C) (2;+∞).
D) (−∞;−2).

Câu 9. Tập {a; b; c; d} có tất cả bao nhiêu tập con?

A) 16.
B) 8.
C) 12.
D) 4.

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A) ∀x ∈ R, x2 > 0.
B) ∃x ∈ R, x2 = 2.
C) ∀x ∈ R, x2 ≥ x.
D) ∃n ∈ N, n < 0.

Câu 11. Cho A = {x ∈ R | x2 − 5x+ 6 = 0}, B = {x ∈ R | x2 − 4 = 0}. Tập A ∩ B là

A) {2}.
B) {2; 3}.
C) {−2; 2; 3}.
D) {3}.

Câu 12. Lớp có 40 học sinh: 25 em thích Toán, 20 em thích Văn, 10 em thích cả hai môn. Số em thích
ít nhất một trong hai môn là

A) 35.
B) 45.
C) 30.
D) 55.

PHẦN II. ĐÚNG/SAI (3 câu × 1,0đ = 3,0 điểm)

Câu 1. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề:

a) ∀x ∈ R, x2 +1 > 0. b) ∃x ∈ R, x2 = −1. c) Phủ định của “∀x ∈ R, x > 0” là “∃x ∈ R, x ≤
0”. d) ∀x ∈ R, x2 ≥ 2x− 1.

Câu 2. Cho A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {0; 2; 4; 6}. Xét tính đúng, sai:

a) A ∩ B = {0; 2; 4}. b) A ∪ B = {0; 1; 2; 3; 4; 6}. c) A \B = {1; 3}. d) B \ A = {6; 8}.

Câu 3. Cho A = (−3; 2], B = [0; 5). Xét tính đúng, sai:

a) A ∩ B = [0; 2]. b) A ∪B = (−3; 5). c) A \ B = (−3; 0). d) B \ A = [2; 5).

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN (4 câu × 1,0đ = 4,0 điểm)

Câu 1. Cho A = {x ∈ Z | −3 < x ≤ 2}. Tập A có bao nhiêu phần tử?

Câu 2. Cho A = {x ∈ N | x là ước của 8}. Tập A có bao nhiêu tập con gồm đúng 2 phần tử?
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Câu 3. Một trường có 100 học sinh: 60 em thích bóng đá, 45 em thích bóng chuyền, 20 em thích cả hai
môn. Có bao nhiêu em không thích môn nào trong hai môn đó?

Câu 4. Cho A = [m;m+ 3], B = [1; 6]. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để A ⊂ B?
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★ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I — SỐ 2
Thời gian: 45 phút — Thang điểm 10

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . .

Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Tỉ lệ điểm 40% (4,0đ) 30% (3,0đ) 20% (2,0đ) 10% (1,0đ)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (12 câu × 0,25đ = 3,0 điểm)

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào không là mệnh đề?

A) 17 là số nguyên tố.
B) Hôm nay trời mưa.
C) Bạn bao nhiêu tuổi?
D) 5 > 3.

Câu 2. Phủ định của mệnh đề “∃x ∈ R, x2 = 5” là

A) ∀x ∈ R, x2 ̸= 5.
B) ∀x ∈ R, x2 = 5.
C) ∃x ∈ R, x2 ̸= 5.
D) ∀x ∈ R, x2 > 5.

Câu 3. Cho A = {x ∈ Z | |x| ≤ 2}. Khi đó tập A là

A) {−2;−1; 0; 1; 2}.
B) {0; 1; 2}.
C) {−2; 2}.
D) {1; 2}.

Câu 4. Tập {x ∈ R | x > 3} được viết là

A) (3;+∞).
B) [3; +∞).
C) (−∞; 3).
D) [3; +∞].

Câu 5. Cho A = {1; 3; 5; 7}, B = {3; 5; 9}. Tập A ∩ B là

A) {3; 5}.
B) {1; 7}.
C) {3; 5; 9}.
D) {1; 3; 5; 7; 9}.

Câu 6. Cho A = (0; 4), B = (2; 6). Tập A ∪B là

A) (0; 6).
B) (2; 4).
C) (0; 2).
D) (4; 6).

Câu 7. Cho A = [−3; 5), B = (0;+∞). Tập A \B là

A) [−3; 0].
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B) [−3; 0).
C) (0; 5).
D) [−3; 5).

Câu 8. Cho A = (−∞;−1). Tập CRA là

A) [−1;+∞).
B) (−1;+∞).
C) (−∞;−1].
D) (−∞; 1).

Câu 9. Tập {1; 2; 3} có tất cả bao nhiêu tập con?

A) 8.
B) 6.
C) 4.
D) 3.

Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A) ∀x ∈ R, x2 + 1 ≥ 1.
B) ∃x ∈ R, x2 = 3.
C) ∀x ∈ R, x2 > 0.
D) ∃n ∈ N, n2 = n.

Câu 11. Cho A = {x ∈ R | x2 − x− 6 = 0}, B = {x ∈ R | x2 − 9 = 0}. Tập A ∩ B là

A) {3}.
B) {−2; 3}.
C) {−3; 3}.
D) {−2;−3; 3}.

Câu 12. Lớp có 45 học sinh: 30 em chơi cầu lông, 25 em chơi bóng bàn, 15 em chơi cả hai môn. Số
em chơi ít nhất một trong hai môn là

A) 40.
B) 55.
C) 45.
D) 35.

PHẦN II. ĐÚNG/SAI (3 câu × 1,0đ = 3,0 điểm)

Câu 1. Xét tính đúng, sai của mỗi mệnh đề:

a) ∃x ∈ R, x2 + x = 0. b) ∀x ∈ R, x2 − 2x + 1 ≥ 0. c) Phủ định của “∃x ∈ R, x < 0” là
“∀x ∈ R, x ≥ 0”. d) ∀x ∈ R, x2 > x.

Câu 2. Cho A = {1; 2; 3; 6}, B = {2; 4; 6}. Xét tính đúng, sai:

a) A ∩ B = {2; 6}. b) A ∪B = {1; 2; 3; 4; 6}. c) A \B = {1; 3}. d) B \ A = {4; 8}.

Câu 3. Cho A = [−2; 3), B = (0; 5]. Xét tính đúng, sai:

a) A ∩ B = (0; 3). b) A ∪ B = [−2; 5). c) A \B = [−2; 0]. d) CRA = (−∞;−2) ∪ [3; +∞).

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN (4 câu × 1,0đ = 4,0 điểm)

Câu 1. Cho A = {x ∈ Z | −2 ≤ x < 3}. Tập A có bao nhiêu phần tử?

Câu 2. Cho A = {x ∈ N | x là ước của 12}. Tập A có bao nhiêu tập con gồm đúng 2 phần tử?
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Câu 3. Một trường có 120 học sinh: 70 em thích âm nhạc, 50 em thích hội hoạ, 25 em thích cả hai. Có
bao nhiêu em không thích môn nào trong hai môn đó?

Câu 4. Cho A = [m− 1;m+ 2], B = [0; 5]. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để A ⊂ B?
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★ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I — SỐ 3
Thời gian: 45 phút — Thang điểm 10

(Đề khó hơn — có thêm câu vận dụng cao chạm phần nâng cao)

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . .

Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Tỉ lệ điểm 30% (3,0đ) 30% (3,0đ) 25% (2,5đ) 15% (1,5đ)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (12 câu × 0,25đ = 3,0 điểm)

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A)
√
2 là số hữu tỉ.

B) π < 3.
C) Số 0 là số tự nhiên.
D) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

Câu 2. Phủ định của mệnh đề “∀x ∈ R, x2 − x+ 1 > 0” là

A) ∃x ∈ R, x2 − x+ 1 ≤ 0.
B) ∀x ∈ R, x2 − x+ 1 < 0.
C) ∃x ∈ R, x2 − x+ 1 < 0.
D) ∃x ∈ R, x2 − x+ 1 ≥ 0.

Câu 3. Liệt kê các phần tử của A = {x ∈ R | (x− 1)(x2 − 4) = 0} ta được

A) {−2; 1; 2}.
B) {1; 2}.
C) {1; 4}.
D) {−2; 2}.

Câu 4. Cho A = [−4; 2), B = (−1; 5]. Tập A ∩B là

A) (−1; 2).
B) [−4; 5].
C) (−1; 2].
D) [−1; 2).

Câu 5. Cho A = (−∞; 3], B = (1;+∞). Tập A ∩ B là

A) (1; 3].
B) (1; 3).
C) [1; 3].
D) (3;+∞).

Câu 6. Cho A = {x ∈ N | x là ước của 24}. Số phần tử của A là

A) 8.
B) 6.
C) 7.
D) 4.

Câu 7. Cho ba tập khác rỗng với A ⊂ B và A ̸= B. Mệnh đề nào sau đây sai?
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A) A ∩ B = A.
B) A ∪ B = B.
C) B \ A = ∅.
D) A \B = ∅.

Câu 8. Cho A = [−2;m], B = [1; 5]. Tập A ∩ B ̸= ∅ khi và chỉ khi

A) m ≥ 1.
B) m > 1.
C) m ≥ 5.
D) m < 1.

Câu 9. Cho E = {1; 2; . . . ; 8}, A = {1; 2; 3; 4}, B = {2; 4; 6; 8}. Tập CE(A ∪ B) là

A) {5; 7}.
B) {5; 6; 7}.
C) {5; 7; 8}.
D) {6; 7}.

Câu 10. Cho A = (m;m+ 2), B = (0; 4). Tập A ⊂ B khi và chỉ khi

A) 0 ≤ m ≤ 2.
B) 0 < m < 2.
C) 0 ≤ m < 2.
D) 0 < m ≤ 2.

Câu 11. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để [m;m+ 3] ⊂ (−2; 7)?

A) 5.
B) 4.
C) 6.
D) 3.

Câu 12. Lớp 40 học sinh, mỗi em giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lí, Hoá; 20 em giỏi Toán, 18
em giỏi Lí, 17 em giỏi Hoá; 8 em giỏi cả Toán – Lí, 7 em giỏi cả Lí – Hoá, 6 em giỏi cả Toán – Hoá.
Số em giỏi cả ba môn là

A) 6.
B) 5.
C) 4.
D) 7.

PHẦN II. ĐÚNG/SAI (3 câu × 1,0đ = 3,0 điểm)

Câu 1. Xét tính đúng, sai của mỗi khẳng định:

a) ∀x ∈ R, x2−4x+5 > 0. b) Mệnh đề đảo của “Nếu n
... 6 thì n

... 3” là mệnh đề đúng. c) “x > 2”
là điều kiện đủ để “x2 > 4”. d) ∃x ∈ R, ∀y ∈ R : xy = 0.

Câu 2. Cho đoạn A = [m;m+ 2] với m ∈ R. Xét tính đúng, sai:

a) A luôn là đoạn khác rỗng với mọi m. b) Nếu m = 1 thì A = [1; 3]. c) A ⊂ [0; 5] khi và chỉ khi
0 ≤ m ≤ 3. d) A có đúng 2 phần tử nguyên với mọi giá trị của m.

Câu 3. Một lớp 40 học sinh khảo sát ba môn thể thao: 19 em thích đá bóng, 17 em thích cầu lông, 14
em thích bơi; 7 em thích cả đá bóng – cầu lông, 6 em thích cả cầu lông – bơi, 5 em thích cả đá bóng –
bơi; 3 em thích cả ba. Xét tính đúng, sai:

a) Số em thích ít nhất một môn là 35. b) Số em không thích môn nào là 5. c) Số em chỉ thích đá
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bóng là 10. d) Số em thích đúng hai môn là 12.

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN (4 câu × 1,0đ = 4,0 điểm)

Câu 1. Cho A = {x ∈ Z | x2 ≤ 10}. Tập A có bao nhiêu phần tử?

Câu 2. Cho A = {1; 2; 3; 4; 5}. Tập A có bao nhiêu tập con gồm đúng 3 phần tử?

Câu 3. Cho A = [m+ 1; 2m− 1], B = [−2; 5]. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để A ⊂ B?

Câu 4. Khảo sát 100 người về ba tờ báo A,B,C: 45 người đọc A, 42 người đọc B, 40 người đọc C;
18 người đọc cả A và B, 15 người đọc cả B và C, 17 người đọc cả A và C; 10 người đọc cả ba. Có bao
nhiêu người đọc đúng một tờ báo?
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★ PHẦN VI. LỜI GIẢI & ĐÁP ÁN

Phần III — Phân dạng tổng ôn

Cụm 1.

Bài 1.1. Chọn B. Đảo lại: A sai (phản ví dụ a = 1, b = −2: 1 ≥ −2 nhưng 1 ̸≥ 4); B đúng vì
a = 9k = 3 · 3k; C không có tính đúng/sai xác định (không chuẩn là mệnh đề đúng); D sai (tam giác
có một góc 60◦ chưa chắc đều).

Bài 1.2. Chọn C. Phủ định của “có ít nhất một . . . là tuần hoàn” là “mọi . . . đều không tuần hoàn”.

Bài 1.3. a) Đúng: x2 − 4x+ 5 = (x− 2)2 + 1 ≥ 1 > 0 với mọi x.
b) Sai: n2 + n = n(n + 1) là tích hai số tự nhiên liên tiếp nên luôn chẵn, do đó n2 + n + 1 luôn lẻ;
không có n nào làm nó chẵn.
c) Đúng: |x| ≥ x với mọi x (dấu “=” khi x ≥ 0).

Cụm 2.

Bài 2.1. (x2 − 1)(x2 − 4) = 0 ⇔ x ∈ {−2;−1; 1; 2}, đều nguyên. Vậy X = {−2;−1; 1; 2}.

Bài 2.2. A = {1; 2; 3; 4; 6; 12} có 6 phần tử. a) Số tập con = 26 = 64. b) Số tập con gồm đúng 2 phần

tử = C2

6
=

6 · 5

2
= 15.

Bài 2.3. a) A = ∅ ⇔ x2 − 2x+m = 0 vô nghiệm ⇔ ∆
′ = 1−m < 0 ⇔ m > 1.

b) B = ∅ ⇔ không có x thoả 3 < x < m ⇔ m ≤ 3.

Cụm 3.

Bài 3.1. A ∩ B = {1; 2; 4}; A ∪ B = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12}; A \B = {3; 6; 12}; B \ A = {8}.

Bài 3.2. CEA = {1; 3; 5; 7; 9}; CEB = {0; 6; 7; 8; 9}. Ta có A ∩ B = {2; 4} nên CE(A ∩ B) =
{0; 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9}. Mặt khác CEA ∪ CEB = {0; 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9} — trùng nhau, đúng De Morgan.

Cụm 4.

Bài 4.1. Trên trục số:A∩B = [1; 4]; A∪B = (−2; 7); A\B = (−2; 1); CRA = (−∞;−2]∪(4;+∞).

Bài 4.2. a) A ∩ B = ∅ ⇔ m < 3. b) A ∩ B ̸= ∅ ⇔ m ≥ 3 (khi đó 3 thuộc cả hai tập).

Bài 4.3. Đoạn A = [m;m+ 2] luôn khác rỗng. a) A ⊂ B ⇔
�

m ≥ −1

m+ 2 ≤ 3
⇔ −1 ≤ m ≤ 1.

b) A ∩ B = ∅ ⇔ m+ 2 < −1 hoặc m > 3 ⇔ m < −3 hoặc m > 3.

Cụm 5.

Bài 5.1. Gọi V, T là tập bạn giỏi Văn, giỏi Toán: n(V ) = 17, n(T ) = 25. Số bạn giỏi ít nhất một môn
= 45− 13 = 32 = n(V ∪ T ). Vậy n(V ∩ T ) = 17 + 25− 32 = 10 (bạn).

Bài 5.2. Gọi A,B,C là tập em thích Toán, Lí, Hoá. a) n(A∪B∪C) = 20+18+17−9−8−7+3 = 34
(em).
b) Số em không thích môn nào = 40− 34 = 6 (em).

Bài 5.3. Số em thích đúng một môn:

(20− 9− 7 + 3)
� �� �

chỉ Toán=7

+(18− 9− 8 + 3)
� �� �

chỉ Lí=4

+(17− 8− 7 + 3)
� �� �

chỉ Hoá=5

= 16 (em).

Phần IV — Nâng cao / HSG

NC 1. Gọi A,B,C là tập người đọc báo A,B,C . a) n(A∪B∪C) = 28+30+42−8−10−5+3 = 80
(người).
b) Số người không đọc tờ nào = 100− 80 = 20 (người).
c) Số người chỉ đọc đúng một tờ: chỉ A = 28 − 8 − 10 + 3 = 13; chỉ B = 30 − 8 − 5 + 3 = 20; chỉ
C = 42− 10− 5 + 3 = 30; tổng = 63 (người).
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Điền số phần tử vào từng miền của biểu đồ Ven (tâm = 3; các giao đôi “chỉ hai tờ”: A ∩ B riêng
= 8− 3 = 5, B ∩ C riêng = 5− 3 = 2, A ∩ C riêng = 10− 3 = 7):

13 20

30

5

27

3

A B

C

A,B,C: người đọc báo A,B,C . Tổng các miền = 13 + 20 + 30 + 5 + 2 + 7 + 3 = 80.

NC 2. Ta có CRB = (−∞; 1] ∪ [3; +∞). Vì A = [m;m + 2] là một đoạn (liền mạch, độ dài 2) nên
A ⊂ CRB khi và chỉ khi A nằm trọn trong một trong hai nhánh:

A ⊂ (−∞; 1] ⇔ m+ 2 ≤ 1 ⇔ m ≤ −1; A ⊂ [3; +∞) ⇔ m ≥ 3.

Vậy m ≤ −1 hoặc m ≥ 3.

NC 3. A = (m;m + 1) là khoảng mở, B = [0; 2]. Hai tập có giao khác rỗng khi hai đầu “lồng” vào
nhau:

A ∩ B ̸= ∅ ⇔ m < 2 và m+ 1 > 0 ⇔ −1 < m < 2.

NC 4. Bốn mệnh đề khẳng định số mệnh đề sai lần lượt là 1, 2, 3, 4; chúng loại trừ lẫn nhau nên nhiều
nhất một mệnh đề đúng, do đó có ít nhất ba mệnh đề sai. Thử từng khả năng:

• Nếu chỉ có 1 mệnh đề sai thì mệnh đề (I) đúng, ba mệnh đề kia sai — mâu thuẫn (thành 3 mệnh đề
sai).

• Nếu có 2 mệnh đề sai thì (II) đúng nhưng ba mệnh đề kia phải sai — mâu thuẫn.
• Nếu có ba mệnh đề sai thì (III) đúng, ba mệnh đề (I),(II),(IV) sai — nhất quán.
• Nếu cả bốn đều sai thì (IV) lại đúng — mâu thuẫn.

Vậy trên tấm bìa có ba mệnh đề sai (mệnh đề đúng duy nhất là (III)).

NC 5. (HSG — nguồn HSG De25-B5) Ý tưởng: lồng ghép nguyên lí Dirichlet. Mỗi tập con Xi có nhiều

hơn 1008 phần tử, tức ≥ 1009 >
2016

2
.

Bước 1. Tổng số phần tử (kể cả lặp) trong 64 tập con lớn hơn 64 · 1008 = 32 · 2016. Vì X chỉ có 2016
phần tử, theo Dirichlet tồn tại một phần tử a thuộc nhiều hơn 32 tập, tức thuộc ít nhất 33 tập con; không
giảm tổng quát giả sử đó là X1, . . . , X33.

Bước 2. Xét 31 tập còn lại. Mỗi tập vẫn có hơn 1008 phần tử; tổng > 31 · 1008 > 15 · 2016, nên tồn tại
phần tử b thuộc ít nhất 16 trong 31 tập đó.

Tiếp tục lập luận tương tự với số tập còn lại giảm dần 31 → 15 → 7 → 3 → 1: ta lần lượt tìm được
phần tử c thuộc ít nhất 8 tập, d thuộc ít nhất 4 tập, e thuộc ít nhất 2 tập, và cuối cùng chọn một phần tử
f của tập cuối cùng.

Sáu phần tử a, b, c, d, e, f “phủ” hết cả 64 tập (33+ 16+ 8+ 4+ 2+ 1 = 64). Đặt S = {a; b; c; d; e; f}
thì S có không quá 6 phần tử và S ∩Xi ̸= ∅ với mọi i. ■
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Đề kiểm tra số 1 — Đáp án

Phần I. Trắc nghiệm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án C A A A A A A A A B A A

Giải nhanh vài câu: 7. A \ B = (−2; 4) \ [1; +∞) = (−2; 1). 11. A = {2; 3}, B = {−2; 2} nên
A ∩ B = {2}. 12. n(A ∪ B) = 25 + 20− 10 = 35.

Phần II. Đúng/Sai.

Câu 1. a) Đ; b) S (x2 ≥ 0 nên x2 = −1 vô nghiệm); c) Đ (phủ định ∀, x > 0 là ∃, x ≤ 0); d) Đ
(x2 − 2x+ 1 = (x− 1)2 ≥ 0).
Câu 2. a) Đ; b) Đ; c) Đ; d) S (B \ A = {6}, không có 8).
Câu 3. a) Đ; b) Đ; c) Đ (A\B = (−3; 2]\ [0; 5) = (−3; 0)); d) S (B \A = (2; 5), đầu 2 hở vì 2 ∈ A).

Phần III. Trả lời ngắn.

Câu 1. A = {−2;−1; 0; 1; 2} có 5 phần tử.
Câu 2. A = {1; 2; 4; 8} có 4 phần tử; số tập con 2 phần tử = C2

4
= 6 .

Câu 3. n(∪) = 60 + 45− 20 = 85; số em không thích môn nào = 100− 85 = 15 .
Câu 4. A ⊂ B ⇔ m ≥ 1 và m+ 3 ≤ 6, tức 1 ≤ m ≤ 3; có 3 giá trị nguyên (m ∈ {1; 2; 3}).

Đề kiểm tra số 2 — Đáp án

Phần I. Trắc nghiệm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án C A A A A A A A A C A A

Giải nhanh: 7. A \ B = [−3; 5) \ (0;+∞) = [−3; 0] (0 /∈ B nên giữ lại). 10. “∀x, x2 > 0” sai vì
x = 0. 11. A = {−2; 3}, B = {−3; 3} nên A ∩ B = {3}.

Phần II. Đúng/Sai.

Câu 1. a) Đ (x = 0); b) Đ ((x− 1)2 ≥ 0); c) Đ; d) S (x = 1

2
: 1

4
̸> 1

2
).

Câu 2. a) Đ (A∩B = {2; 6}); b) Đ (A∪B = {1; 2; 3; 4; 6}); c) Đ (A\B = {1; 3}); d) S (B\A = {4},
không có 8).
Câu 3. a) Đ (A ∩ B = (0; 3)); b) S (A ∪ B = [−2; 5] vì 5 ∈ B); c) Đ (A \ B = [−2; 0]); d) Đ.

Phần III. Trả lời ngắn.

Câu 1. A = {−2;−1; 0; 1; 2} có 5 phần tử.
Câu 2. A = {1; 2; 3; 4; 6; 12} có 6 phần tử; số tập con 2 phần tử = C2

6
= 15 .

Câu 3. n(∪) = 70 + 50− 25 = 95; số em không thích môn nào = 120− 95 = 25 .
Câu 4. A ⊂ B ⇔ m− 1 ≥ 0 và m+ 2 ≤ 5, tức 1 ≤ m ≤ 3; có 3 giá trị nguyên.

Đề kiểm tra số 3 — Đáp án

Phần I. Trắc nghiệm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án C A A A A A C A A A A A

Giải nhanh: 6. Ước của 24: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24 — 8 phần tử. 7. Vì A ⊂ B, A ̸= B nên B \A ̸= ∅:
mệnh đề C sai. 10. A = (m;m + 2) ⊂ (0; 4) ⇔ m ≥ 0 và m + 2 ≤ 4, tức 0 ≤ m ≤ 2. 11.

[m;m + 3] ⊂ (−2; 7) ⇔ m > −2 và m + 3 < 7, tức −2 < m < 4; m ∈ {−1; 0; 1; 2; 3}: 5 giá trị.
12. 40 = 20 + 18 + 17− 8− 7− 6 + x = 34 + x ⇒ x = 6.
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Phần II. Đúng/Sai.

Câu 1. a) Đ ((x−2)2+1 > 0); b) S (đảo “n
... 3 ⇒ n

... 6” sai, phản ví dụ n = 3); c) Đ (x > 2 ⇒ x2 > 4);
d) Đ (chọn x = 0 thì xy = 0 với mọi y).
Câu 2. a) Đ (m < m+ 2); b) Đ; c) Đ (m ≥ 0 và m+ 2 ≤ 5 ⇔ 0 ≤ m ≤ 3); d) S (đoạn dài 2 có thể
chứa 2 hoặc 3 số nguyên, ví dụ [0; 2] chứa 0; 1; 2).
Câu 3. a) Đ (19 + 17 + 14 − 7 − 6 − 5 + 3 = 35); b) Đ (40 − 35 = 5); c) Đ (chỉ đá bóng
= 19− 7− 5+ 3 = 10); d) S (thích đúng hai môn = (7− 3)+ (6− 3)+ (5− 3) = 9, không phải 12).

Phần III. Trả lời ngắn.

Câu 1. x2 ≤ 10 với x ∈ Z cho x ∈ {−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3}: 7 phần tử.
Câu 2. Số tập con 3 phần tử của tập 5 phần tử = C3

5
= 10 .

Câu 3. A khác rỗng ⇔ m + 1 ≤ 2m− 1 ⇔ m ≥ 2. Khi đó A ⊂ B ⇔ m + 1 ≥ −2 và 2m− 1 ≤ 5,
tức −3 ≤ m ≤ 3. Kết hợp: 2 ≤ m ≤ 3, có 2 giá trị nguyên (m ∈ {2; 3}).
Câu 4. Số người đọc đúng một tờ: chỉ A = 45− 18− 17+ 10 = 20; chỉ B = 42− 18− 15+ 10 = 19;
chỉ C = 40− 15− 17 + 10 = 18; tổng = 57 (người).
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